
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch n. Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ ả ờ ừ ế
M i câu h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỗ ỏ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1. Trong không gian , cho m t ph ng ặ ẳ . M t vect  pháp tuy n c aộ ơ ế ủ

m t ph ng ặ ẳ  có to  đ  làạ ộ

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Trong m t h p kín có 7 chi c bút bi xanh và 5 chi c bút bi đen, các chi c bút có cùng kíchộ ộ ế ế ế
th c và kh i l ng. B n S n l y ng u nhiên m t chi c bút bi trong h p, không tr  l i. Sau đóướ ố ượ ạ ơ ấ ẫ ộ ế ộ ả ạ
Tùng l y ng u nhiên m t trong 11 chi c bút còn l i. Tính xác su t đ  Tùng l y đ c bút biấ ẫ ộ ế ạ ấ ể ấ ượ
xanh n u bi t r ng S n đã l y đ c bút bi đen.ế ế ằ ơ ấ ượ

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Trong không gian , cho m t c u ặ ầ  có tâm  và bán kính b ng ằ . Ph ngươ

trình c a ủ  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Cho hai bi n c  ế ố  và  có  và . Xác su t c a bi n cấ ủ ế ố

 v i đi u ki n ớ ề ệ  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Trong không gian , cho đi m ể  và m t ph ng ặ ẳ . M t ph ngặ ẳ

 qua  và song song v i m t ph ng ớ ặ ẳ  có ph ng trình làươ

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6. Nguyên hàm c a hàm s  ủ ố  là

A. . B. .

C. . D. .
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Câu 7. Minh gieo m t con xúc x c cân đ i và đ ng ch t 2 l n liên ti p. Xác su t đ  tích s  ch mộ ắ ố ồ ấ ầ ế ấ ể ố ấ
trên hai m t xu t hi n chia h t cho 5, bi t r ng tích đó là s  l  làặ ấ ệ ế ế ằ ố ẻ

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Trong không gian , cho đ ng th ng ườ ẳ . Đ ng th ng đi qua đi mườ ẳ ể

 và song song v i đ ng th ng ớ ườ ẳ  có ph ng trình làươ

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Cho hàm s  ố  liên t c trên ụ . N u ế  thì giá tr  c a ị ủ  b ngằ

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10. Cho hình ph ng ẳ  gi i h n b i hai đ  th  hàm s  ớ ạ ở ổ ị ố  và hai đ ng th ngườ ẳ

. Di n tích c a ệ ủ  đ c tính b ng công th cượ ằ ứ

A.  . B. .

C. . D. .

Câu 11. H p th  nh t có 4 viên bi xanh và 1 viên bi đ ; h p th  hai có 5 viên bi xanh và 3 viên biộ ứ ấ ỏ ộ ứ
đ . L y ng u nhiên 2 viên bi  h p th  nh t, cho vào h p th  hai r i l i l y ng u nhiên 1 viênỏ ấ ẫ ở ộ ứ ấ ộ ứ ồ ạ ấ ẫ
bi  h p th  hai. Bi t r ng 2 viên bi l y ra  h p th  nh t cùng màu, xác su t l y đ c viênở ộ ứ ế ằ ấ ở ộ ứ ấ ấ ấ ượ
màu đ  t  h p th  hai làỏ ừ ộ ứ

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Bi t r ng ế ằ  (v i ớ ). Khi đó  b ngằ

A.  . B.  . C.  . D.  .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai. Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý a), b), Ầ ắ ệ ả ờ ừ ế ỗ
c), d)  m i câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ở ỗ ọ ặ

Câu 1. Cho hàm s  ố  và  là m t nguyên hàm c a ộ ủ  trên .

a) .
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b) .

c) .

d) Di n tích hình ph ng ệ ẳ  gi i h n b i đ  th  hàm s  ớ ạ ở ồ ị ố , tr c hoành và hai đ ng ụ ườ

th ng ẳ  b ng ằ .

Câu 2. Trong không gian , cho hai đi m ể  và m t ph ng ặ ẳ
.

a) M t ph ng trung tr c ặ ẳ ự  c a đo n th ng ủ ạ ẳ  có m t vect  pháp tuy n là ộ ơ ế .

b) Ph ng trình đ ng th ng giao tuy n ươ ườ ẳ ế  c a hai m t ph ng ủ ặ ẳ  và  là .

c) N u đi m ế ể  thu c m t ph ng ộ ặ ẳ  sao cho  thì .

d) Đi m ể  thu c m t ph ng ộ ặ ẳ  sao cho . N u ế  là s  nguyên thìố

.
Câu 3. M t đ i văn ngh  có 4 b n nam v  6 b n n . Ch n ra ng u nhiên 5 b n đ  bi u di n m tộ ộ ệ ạ ả ạ ữ ọ ẫ ạ ể ể ễ ộ

ti t m c.ế ụ
a) Không gian m u c a phép th  có s  ph n t  là 252.ẫ ủ ử ố ầ ử

b) Xác su t c a bi n c  “Có đúng 1 b n nam trong 5 b n đ c ch n” là ấ ủ ế ố ạ ạ ượ ọ .

c) Xác su t c a bi n c  “Có ít nh t 1 b n nam trong 5 b n đ c ch n” là ấ ủ ế ố ấ ạ ạ ượ ọ .

d) G i  ọ  là bi n c  có đúng  ế ố  b n nam trong 5 b n đ c ch n v i  ạ ạ ượ ọ ớ . Xác su tấ

 đ t giá tr  l n nh t khi ạ ị ớ ấ  .

Câu 4. K t qu  kh o sát nh ng b nh nhân đ t qu  c a m t b nh vi n cho th y t  l  b nh nhânế ả ả ữ ệ ộ ỵ ủ ộ ệ ệ ấ ỉ ệ ệ

h i ph c sau đ t qu  là ồ ụ ộ ỵ ; t  l  b nh nhân đ c đi u tr  trong 6 gi  đ u sau khi đ t qu  làỉ ệ ệ ượ ề ị ờ ầ ộ ỵ

; t  l  b nh nhân đ c đi u tr  trong 6 gi  đ u sau khi đ t qu  và h i ph c là ỉ ệ ệ ượ ề ị ờ ầ ộ ỵ ồ ụ . Ch nọ
ng u nhiên m t b nh nhân b  đ t qu  đ c đi u tr  t i b nh vi n.ẫ ộ ệ ị ộ ỵ ượ ề ị ạ ệ ệ
a) Xác su t ng i đó đ c đi u tr  trong 6 gi  đ u sau khi đ t qu , bi t r ng ng i đó h iấ ườ ượ ề ị ờ ầ ộ ỵ ế ằ ườ ồ

ph c là ụ .

b) Xác su t ng i đó không h i ph c, bi t r ng ng i đó đ c đi u tr  trong 6 gi  đ u sau khiấ ườ ồ ụ ế ằ ườ ượ ề ị ờ ầ

đ t qu  là ộ ỵ .

c) Xác su t ng i đó h i ph c, bi t r ng ng i đó không đi u tr  trong 6 gi  đ u sau khi đ tấ ườ ồ ụ ế ằ ườ ề ị ờ ầ ộ

qu  là ỵ .
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d) Vi c đ a b nh nhân vào b nh vi n trong 6 gi  đ u sau khi đ t qu  làm tăng t  l  h i ph cệ ư ệ ệ ệ ờ ầ ộ ỵ ỉ ệ ồ ụ

lên  l n.ầ

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n. Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.Ầ ắ ệ ả ờ ắ ả ờ ừ ế

Câu 1. Hai h c sinh đang chuy n bóng. B n n  ném bóng cho b n nam. Qu  bóng bay trên không,ọ ề ạ ữ ạ ả
l ch sang ph i và r i xu ng t i v  trí cách b n nam 3 m, cách b n n  5 m (Hình vẽ). Cho bi tệ ả ơ ố ạ ị ạ ạ ữ ế
quỹ đ o c a qu  bóng n m trong m t ph ng (P) vuông góc v i m t đ t. Hãy vi t ph ngạ ủ ả ằ ặ ẳ ớ ặ ấ ế ươ
trình c a (P) trong không gian Oxyz đ c mô t  nh  trong hình vẽ.ủ ượ ả ư

Câu 2. Trong m t khu du l ch, ng i ta cho du khách tr i nghi m thiên nhiên b ng cách đu theoộ ị ườ ả ệ ằ
đ ng tr t zipline t  v  trí A cao 15 m c a tháp 1 này sang v  trí B cao 10 m c a tháp 2 trongườ ượ ừ ị ủ ị ủ
khung c nh tuy t đ p xung quanh. V i h  tr c to  đ  Oxyz cho tr c (đ n v : mét), to  đả ệ ẹ ớ ệ ụ ạ ộ ướ ơ ị ạ ộ
c a A và B l n l t là (3; 2,5; 15) và (21; 27,5; 10) (hình vẽ).ủ ầ ượ

Xác đ nh to  đ  c a du khách khi  đ  cao 12 mét.ị ạ ộ ủ ở ộ
Câu 3. M tộ  v tậ  chuy nể  đ ngộ  v iớ  hàm số gia t cố  là a (t). Bi t r ng đ  th  hàm s  ế ằ ồ ị ố a (t) trên đo nạ

đ c ượ cho như hình d iướ  đây và v nậ  t cố  t iạ  th iờ  đi mể  t = 0  là . T iạ  th iờ  

đi mể   giây, v nậ  t cố  c aủ  v tậ  là bao nhiêu?

4



Câu 4. Đ  chu n b  cho h i tr i do Đoàn tr ngể ẩ ị ộ ạ ườ  tổ ch c, l pứ ớ  12B dự đ nhị  d ngự  m t cái l u tr i cóộ ề ạ
d ng hình parabol nh  hình vẽ.ạ ư  N nề  c aủ  l uề  tr iạ  là m tộ  hình chữ nh tậ  có kích th cướ  bề ngang
 3 mét, chi uề  dài 6 mét, đ nhỉ  tr iạ  cách n nề  3 mét. Tính thể tích ph n không gian bên trong l uầ ề
tr i.ạ

Câu 5. L p 12B1 có 25 h c sinh namớ ọ  và 15 h c sinh n . Trong s  đó có 16 b n nam và 6 b n nọ ữ ố ạ ạ ữ
thích ch i th  thao. Ch n m t b n b t kì c a l p 12B1. Tính xác su tơ ể ọ ộ ạ ấ ủ ớ ấ :
a) H cọ  sinh đ c ch nượ ọ  thích ch iơ  thể thao, bi tế  r ngằ  h cọ  sinh đó là n .ữ
b) H cọ  sinh đ c ch nượ ọ  là n ,ữ  bi tế  r ng h cằ ọ  sinh đó thích ch iơ  th  ể thao.

Câu 6. Trong m tộ  kì thi t tố  nghi p trung h cệ ọ  phổ thông, môt t nh Xỉ  có 80% h c sinh l a ch n vàoọ ự ọ
tổ h pợ  A00 (g mồ  các môn Toán, V tậ  Lí, Hóa h c).ọ  Bi tế  r ngằ  , n uế  h cọ  sinh ch n tọ ổ h p A00 thìợ
 xác su tấ  h cọ  sinh đó đỗ đ iạ  h c là 0,6;ọ  còn n u h cế ọ  sinh đó không ch n t  h pọ ổ ợ  A00 thì xác
su t đ  h c sinh đó đ  đ i h c là 0,7. Ch n ng u nhiên 1 h c sinhấ ể ọ ỗ ạ ọ ọ ẫ ọ  c a t nh X đã t t nghi pủ ỉ ố ệ
trung h cọ  phổ thông trong kì thi trên. Bi tế  r ngằ  h cọ  sinh đã đỗ đ iạ  h c.ọ  Tính xác su t đ  h cấ ể ọ
sinh đó ch n t  h p A00.ọ ổ ợ

-------------H t------------ế
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ĐÁP ÁN Đ  M UỀ Ẫ

PH N IẦ  (M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ 0,25 đi m)ể
1. A 2. D 3.C 4. D 5. B 6. D
7. D 8. B 9. A 10. D 11. B 12. D

PH N II. (Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m)Ầ ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) Đ a) Đ a) S

b) S b) S b) Đ b) Đ

c) S c) S c) S c) S

d) Đ d) Đ d) Đ d) S

PH N III. Ầ

L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

Câu 1: Hai h c sinh đang chuy n bóng. B n n  ném bóng cho b n nam. Qu  bóng bay trên không,ọ ề ạ ữ ạ ả
l ch sang ph i và r i xu ng t i v  trí cách b n nam 3 m, cách b n n  5 m (Hình vẽ). Cho bi t quỹ đ oệ ả ơ ố ạ ị ạ ạ ữ ế ạ
c a qu  bóng n m trong m t ph ng (P) vuông góc v i m t đ t. Hãy vi t ph ng trình c a (P) trongủ ả ằ ặ ẳ ớ ặ ấ ế ươ ủ
không gian Oxyz đ c mô t  nh  trong hình vẽ.ượ ả ư

Gi iả  :  

Gi  s  qu  bóng r i t i v  trí A, B là v  trí b n nam đ ng.ả ử ả ơ ạ ị ị ạ ứ

Xét DOAB vuông t i B, cóạ  

Vì A  (Oxy) nên A(3; 4; 0). Suy ra ∈
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M t ph ng m t đ t Oxy có m t vect  pháp tuy n là ặ ẳ ặ ấ ộ ơ ế

Khi đó m t ph ng (P) đi qua O(0; 0; 0) và có vect  pháp tuy n ặ ẳ ơ ế

V y ph ng trình m t ph ng (P) là: ậ ươ ặ ẳ
Câu 2: Trong m t khu du l ch, ng i ta cho du khách tr i nghi m thiên nhiên b ng cách đu theoộ ị ườ ả ệ ằ
đ ng tr t zipline t  v  trí A cao 15 m c a tháp 1 này sang v  trí B cao 10 m c a tháp 2 trong khungườ ượ ừ ị ủ ị ủ
c nh tuy t đ p xung quanh. V i h  tr c to  đ  Oxyz cho tr c (đ n v : mét), to  đ  c a A và B l nả ệ ẹ ớ ệ ụ ạ ộ ướ ơ ị ạ ộ ủ ầ
l t là (3; 2,5; 15) và (21; 27,5; 10) (hình vẽ).ượ

Xác đ nh to  đ  c a du khách khi  đ  cao 12 mét.ị ạ ộ ủ ở ộ
Gi iả  :  

Ta có: Ph ng trình đ ng th ng d ch a đ ng tr t zipline đi qua đi m ươ ườ ẳ ứ ườ ượ ể  và có 

VTCP là . Suy ra 

Khi du khách khi  đ  cao 12 mét, suy ra ở ộ

T a đ  du khách là ọ ộ
Câu 3: M tộ  v tậ  chuy nể  đ ngộ  v iớ  hàm số gia t cố  là a (t). Bi t r ng đ  th  hàm s  ế ằ ồ ị ố a (t) trên đo nạ

đ c ượ cho như hình d iướ  đây và v nậ  t cố  t iạ  th iờ  đi mể  t = 0  là . T iạ  th iờ  đi mể

 giây, v nậ  t cố  c aủ  v tậ  là bao nhiêu?

Gi iả  :  
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T  đ  th  ta cóừ ồ ị

Mà (m/s) nên 

Vì v n t c là hàm s  liên t c nênậ ố ố ụ

Do đó  (m/s).

 Câu 4: Đ  chu n b  cho h i tr i do Đoàn tr ngể ẩ ị ộ ạ ườ  tổ ch c,ứ
l pớ  12B dự đ nhị  d ngự  m t cái l u tr i có d ng hìnhộ ề ạ ạ
parabol nh  hình vẽ.ư  N nề  c aủ  l uề  tr iạ  là m tộ  hình chữ
nh tậ  có kích th cướ  bề ngang 3 mét, chi uề  dài 6 mét, đ nhỉ
tr iạ  cách n nề  3 mét. Tính thể tích ph n không gian bênầ
trong l u tr i.ề ạ

Gi iả  :  
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Xét h  tr c t a đ  ệ ụ ọ ộ Oxy nh  hình vẽ parabolư   có đ nh ỉ  đi qua 2 

đi m ể ) và  nên có h  ph ng trìnhệ ươ  

Suy ra 

Di n tích m t tr c c a l u tr i là:ệ ặ ướ ủ ề ạ  S=

+ Ch n h  tr c t a đ  ọ ệ ụ ọ ộ Oxyz nh  hình vẽư

Khi đó th  tích ph n không gian bên trong l u tr i làể ầ ề ạ

V=

Câu 5: L p 12B1 có 25 h c sinh namớ ọ  và 15 h c sinh n . Trong s  đó có 16 b n nam và 6 b n n  ọ ữ ố ạ ạ ữ
thích ch i th  thao. Ch n m t b n b t kì c a l p 12B1. Tính xác su tơ ể ọ ộ ạ ấ ủ ớ ấ :

a) H cọ  sinh đ c ch nượ ọ  thích ch iơ  thể thao, bi tế  r ngằ  h cọ  sinh đó là n .ữ
b) H cọ  sinh đ c ch nượ ọ  là n ,ữ  bi tế  r ng h cằ ọ  sinh đó thích ch iơ  th  ể thao.

Gi iả  :  

Số ph nầ  t  c aử ủ  không gian m u:ẫ  = 4 0 .

G iọ  A là bi nế  cố “h cọ  sinh đ cượ  ch nọ  là n ”ữ  và  B là bi nế  cố “h cọ  sinh đ cượ  ch nọ  thích ch iơ

thể thao”.

a) Ta có: 

Trong đó:  Suy ra 
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V y xácậ  su tấ  c nầ  tìm là: .

b) Ta có: 

Trong đó:  Suy ra 

V y xácậ  su tấ  c nầ  tìm là: .

Câu 6: Trong m tộ  kì thi t tố  nghi p trung h cệ ọ  phổ thông, môt t nh Xỉ  có 80% h c sinh l a ch n vào tọ ự ọ ổ
 h pợ  A00 (g mồ  các môn Toán, V tậ  Lí, Hóa h c).ọ  Bi tế  r ngằ  , n uế  h cọ  sinh ch n tọ ổ h p A00 thìợ  xác su tấ
 h cọ  sinh đó đỗ đ iạ  h c là 0,6;ọ  còn n u h cế ọ  sinh đó không ch n t  h pọ ổ ợ  A00 thì xác su t đ  h c sinhấ ể ọ
đó đ  đ i h c là 0,7. Ch n ng u nhiên 1 h c sinhỗ ạ ọ ọ ẫ ọ  c a t nh X đã t t nghi p trung h củ ỉ ố ệ ọ  phổ thông trong
kì thi trên. Bi tế  r ngằ  h cọ  sinh đã đỗ đ iạ  h c.ọ  Tính xác su t đ  h c sinh đó ch n t  h p A00.ấ ể ọ ọ ổ ợ

Gi iả  :  

G iọ  A là bi nế  c :ố  “h cọ  sinh ch nọ  tổ h pợ  A00”; B là bi nế  c :ố  “h cọ  sinh đó đỗ đ iạ  h c”.ọ

Khi đó, ta có:

Xác su tấ  h cọ  sinh đó đỗ đ iạ  h c:ọ

Xác su tấ  h cọ  sinh đỗ đ iạ  h c chonọ  tổ h pợ  A00:

--------------------H T----------------------Ế
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